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PHẦN I.
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 – 2015
	Học sinh HTCT 

Tiểu học
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	Tổng số tuyển
	Ghi chú

	63
	01
	01
	63
	


PHẦN II. 
BIÊN CHẾ LỚP HỌC  –  NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Biên chế lớp đầu năm

	Stt
	  Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú


	1
	6A
	32
	15 h/s nữ; 01 h/s khuyết tật; 31 h/s sinh năm 2003; 01 h/s sinh năm 2002 (KT); 08 h/s có hộ khẩu xã ngoài (Hồng Dụ: 06; Hiệp Lực: 01; Kiến quốc: 01)

	2
	6B
	31
	13 h/s nữ; 01 h/s khuyết tật; 31 h/s sinh năm 2003
01 h/s có hộ khẩu xã ngoài (Hiệp Lực: 01)

	3
	7A
	21
	13 h/s nữ; 01 h/s khuyết tật;20 h/s sinh năm 2002; 01 h/s sinh năm 2000; 02 h/s có hộ khẩu xã ngoài 
( Hồng Dụ: 02)

	4
	7B
	21
	12 h/s nữ; 20 h/s sinh năm 2002; 01 h/s sinh năm 2001; 01 h/s có hộ khẩu xã ngoài ( Hiệp Lực: 01)

	5
	8A
	31
	14 h/s nữ; 31 h/s sinh năm 2001
04 h/s có hộ khẩu xã ngoài ( Hồng Dụ: 04)

	6
	8B
	34
	16 h/s nữ; 34 h/s sinh năm 2001

	7
	9A
	20
	08 h/s nữ; 01 h/s khuyết tật; 20 h/s sinh năm 2000; 05 h/s có hộ khẩu xã ngoài (H.Dụ: 04; H.Lực: 01)

	8
	9B
	23
	11 h/s nữ; 23 h/s sinh năm 2000

	Tổng


	   8 lớp         
	213 h/s
	102 h/s nữ; 01 h/s khuyết tật; 44 h/s sinh năm 2000; 
66 h/s sinh năm 2001; 41 h/s sinh năm 2002; 62 h/s sinh năm 2003; 17 h/s có hộ khẩu xã ngoài

( Hồng Dụ: 16; Hiệp Lực: 04; Kiến Quốc: 01)


2. Diễn biến sĩ số trong năm

	Stt
	Lớp
	Tháng

8; 9

(+, -)
	Tháng

10

(+, -)
	Tháng

11

(+, -)
	Tháng

12

(+, -)
	Tháng

1

(+, -)
	Tháng

2

(+, -)
	Tháng

3

(+, -)
	Tháng

4

(+, -)
	Tháng

5

(+, -)

	1
	6A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	9B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN III

 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM
(Các lần phân công khác có bảng PCCM kèm theo)


PHẦN IV
Thi ®ua gi¸o viªn - häc sinh

1- Đăng kí danh hiệu thi đua giáo viên đầu năm

	Stt
	Họ và tên
	Trình độ CM
	Công việc được giao
	Danh hiệu 
	Ghi chú

	1
	Ngô Văn Trị 
	ĐH

Toán
	Hiệu trưởng
	
	

	2
	Nguyễn Đình Phong
	ĐH 
Toán
	P.Hiệu trưởng
	
	

	3
	Bùi Thị Sáng
	ĐH 
TDTT
	GV
	
	

	4
	Bùi Thị Dịu
	ĐH K.Thuật
	GV
	
	

	5
	Bùi Vân Anh
	ĐH 
M.Thuật
	GV
	
	

	6
	Hà Thị Bích
	CĐ
Toán- Lý
	GV
	
	

	7
	Đào Thị Nhàn
	CĐ 
Hoá-sinh
	GV
	
	

	8
	Phạm Lan Anh
	CĐ
Toán- tin
	GV
	
	

	9
	Trịnh Thị Lành
	TC 
Y tế
	Y tế HD
	
	

	10
	Ngô Thu Hà
	CĐ
Thiết bị
	Thiết bị
	
	

	11
	Nguyễn Hải Đăng
	ĐH

Ngữ văn
	GV
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh
	ĐH
NN(Anh)
	GV
	
	

	13
	Nguyền Thị Làn
	CĐ
NN(Anh)
	GV
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hải
	CĐ 
Văn- Sử
	TT tổ KHXH
	
	

	15
	Đỗ Thị Hoà
	ĐH 
Ngữ văn
	GV
	
	

	16
	Trần Hồng Xuân
	ĐH 
Ngữ văn
	GV
	
	

	17
	Bùi Thị Như Hoa 
	ĐH 
Toán
	TT tổ KHTN
	
	

	18
	Nguyễn Trường Điệp
	ĐH nhạc
	GV
	
	

	19
	Đỗ Thị Lương
	ĐH 

Kế toán
	Kế toán
	LĐTT
	

	Stt
	Họ và tên
	Trình độ CM
	Công việc được giao
	Danh hiệu 
	Ghi chú

	20
	Nguyễn Thanh Huyền
	ĐH 
sử
	GV
	
	

	21
	Hà Thị Trang
	CĐ 
Địa- KT
	GV
	
	

	22
	Trần Thị Thuỷ
	CĐ 
Văn thư
	Văn Thư
TT tổ HC
	
	

	23
	Nguyền Thị Xuân
	ĐH 

thư viện
	Thư viện
	
	


2. Kết quả HS lớp 9  thi các vòng dự tuyển HSG cấp Tỉnh
	Môn
	Số HS

Đợt 1
	Kết quả
	Số HS

Đợt    2
	Kết quả

	Số HS

Đợt 3
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Không đạt
	
	Đạt
	Không đạt
	
	Đạt
	Không đạt

	N. Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N. Ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoá học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải toán

TMTCT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tổng hợp kết quả HSG lớp 9 cấp Huyện, cấp Tỉnh

	Môn
	Tổng hợp kết quả HSG cấp Huyện
	Tổng hợp kết quả HSG cấp Tỉnh



	
	SL
	Nhất
	Nhì
	Ba   
	KK
	Tổng
	SL không 

đạt
	SL
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Tổng
	SL không 

đạt

	Ng÷ v¨n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LÞch sö
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	§Þa lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngo¹i

ng÷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	To¸n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VËt lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ho¸

häc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh

häc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gi¶i to¸n trªn MTCT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tæng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tæng hîp kÕt qu¶ häc sinh tham gia thi  kh¶o s¸t HSG 6,7, 8 cÊp HuyÖn

	M«n
	Líp
	Sè l­îng
	KÕt qu¶
	Ghi chó

	
	
	
	Gi¶i NhÊt
	Gi¶i Nh×
	Gi¶i

Ba
	Gi¶i KK
	Tæng

 ®iÓm trªn 5
	Tæng ®iÓm d­íi 5
	

	Toán
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngữ văn
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoá
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN V

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH YẾU KÉM 
1- Học kỳ 1
	Stt
	Họ tên
	Lớp
	Kết quả KS 
đợt 1
	Kết quả KS
đợt 2

	
	
	
	Điểm 
N. văn
	Điểm Toán
	Điểm N. văn
	Điểm Toán

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	


2-  Häc k× II

	Stt
	Hä tªn
	Líp
	KÕt qu¶ KS 
®ît 1
	KÕt qu¶ KS

®ît 2

	
	
	
	§iÓm 
N. v¨n
	§iÓm To¸n
	§iÓm N. v¨n
	§iÓm To¸n

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	


PHẦN VI
 THEO DÕI HOẠT ĐỘNG  DẠY THAY
	Stt
	Giáo viên nghỉ
	Thời gian và lý do
	Giáo viên dạy thay
	Môn/ lớp
	Số tiết

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	


	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	


PHẦN VII 
HOẠT ĐỘNG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI, CHUYÊN ĐỀ, 
VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

1- Kết quả hội thi giáo viên giỏi 

a. Cấp trường (tổng số có .... đ/c)
	STT
	Họ và tên
	Điểm

SKKN
	Điểm lý thuyết
	Điểm bài TH

1
	Điểm bài TH

2
	Tổng điểm
	Xếp loại
	Đạt giải

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


b. KÕt qu¶ héi thi gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn

§ît 1 (M«n V¨n - Sinh- Th­ viÖn)
	Stt
	Hä - Tªn 
	§iÓm

SKKN
	§iÓm lý thuyÕt
	§iÓm
bµi TH1
	§iÓm bµi TH2
	Tæng ®iÓm
	XÕp lo¹i
	§¹t gi¶i

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đợt 2 (Môn Sử – Nhạc)

	Stt
	Họ - Tên 
	Điểm

SKKN
	Điểm lý thuyết
	Điểm

bài TH1
	Điểm bài TH2
	Tổng điểm
	Xếp loại
	Đạt giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


c- Kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh

	Stt
	Họ - Tên 
	Điểm

SKKN
	Điểm lý thuyết
	Điểm bài TH

1
	Điểm bài TH

2
	Tổng điểm
	Xếp loại
	Đạt giái

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Các chuyên đề 

	Số tt
	Nội dung chuyên đề
	Người phụ thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Đánh giá

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Sáng kiến kinh nghiệm

	Số tt
	Tên SKKN
	Tên người viết
	Bộ môn
	Điểm,
Xếp 
loại 
cấp 
Tổ
	Điểm,
Xếp loại 
cấp Trường
	Điểm,Xếp loại cấp Huyện
	Điểm,Xếp loại cấp Tỉnh

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	


	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN VIII
 THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG
1a. Chất lượng các bài khảo sát học kì I (Bài có điểm TB trở lên)

	Môn
	Giáo viên dạy
	Khối
	Sĩ số
	Kết  quả   

	
	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3

	
	
	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	Ngữ
văn
	Đỗ Thị Hòa
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trần Thị Hồng Xuân
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Hải
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Văn Đăng
	9
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	Nguyễn Đình Phong
Phạm Thị Lan Anh
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hà Thị Bích
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phạm Thị Lan Anh
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Đình Phong
Ngô Văn Trị
	9
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	


1b. Chất lượng các bài khảo sát học kì II (Bài có điểm TB trở lên)

	Môn
	Giáo viên dạy
	Khối
	Sĩ số
	Kết  quả   

	
	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3

	
	
	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	Ngữ
văn
	Đỗ Thị Hòa
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trần Thị Hồng Xuân
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Hải
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyễn Văn Đăng
	9
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	Phạm Thị Lan Anh
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngô Văn Trị
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bùi Thị Như Hoa

Phạm Thị Lan Anh
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bùi Thị Như Hoa
	9
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	


2a. ChÊt l­îng bµi kiÓm tra c¸c m«n häc kú I (Bµi cã ®iÓm TB trë lªn)

	M«n
	Khèi 6
	Khèi 7
	Khèi 8
	Kh«i 9

	
	Tæng
	SL
	%
	Tæng
	SL
	%
	Tæng
	SL
	%
	Tæng
	SL
	%

	Ng÷ v¨n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sö
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	§Þa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.

Ng÷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	To¸n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ho¸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C«ng

NghÖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2b. ChÊt l­îng bµi kiÓm tra c¸c m«n häc kú II (Bµi cã ®iÓm TB trë lªn)

	M«n
	Khèi 6
	Khèi 7
	Khèi 8
	Kh«i 9

	
	Tæng
	SL
	%
	Tæng
	SL
	%
	Tæng
	SL
	%
	Tæng
	SL
	%

	Ng÷ v¨n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sö
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	§Þa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.

Ng÷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	To¸n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ho¸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C«ng

NghÖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3a.  XÕp lo¹i häc lùc - h¹nh kiÓm c¸c líp HK I

	Stt
	Lớp
	Sĩ
số
	HỌC KÌ I

	
	
	
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	1
	6A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	9B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3b.  XÕp lo¹i häc lùc - h¹nh kiÓm c¸c líp HK II

	Stt
	Líp
	SÜ

sè
	häc k× II

	
	
	
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	1
	6A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	9B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3c.  XÕp lo¹i häc lùc - h¹nh kiÓm c¸c líp c¶ n¨m

	Stt
	Líp
	SÜ

sè
	C¶ n¨m

	
	
	
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	1
	6A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	9B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6a. Tæng hîp thi ®ua häc kú I

	STT
	Hä vµ tªn
	Tæng ®iÓm
	XÕp thø
	Ghi chó

	1
	Ng« V¨n TrÞ 
	
	
	

	2
	NguyÔn §×nh Phong
	
	
	

	3
	Bïi ThÞ S¸ng
	
	
	

	4
	Bïi ThÞ DÞu
	
	
	

	5
	Bïi V©n Anh
	
	
	

	6
	§µo ThÞ Nhµn
	
	
	

	7
	Hµ ThÞ BÝch
	
	
	

	8
	Ph¹m Lan Anh
	
	
	

	9
	TrÞnh ThÞ Lµnh
	
	
	

	10
	Ng« Thu Hµ
	
	
	

	11
	§Æng V¨n Bèn
	
	
	

	12
	NguyÔn H¶i §¨ng
	
	
	

	13
	NguyÒn ThÞ Lµn
	
	
	

	14
	NguyÔn ThÞ Thanh
	
	
	

	15
	§ç ThÞ Hoµ
	
	
	

	16
	TrÇn Hång Xu©n
	
	
	

	17
	NguyÔn ThÞ H¶i
	
	
	

	18
	NguyÔn Tr­êng §iÖp
	
	
	

	19
	NguyÔn Thanh HuyÒn
	
	
	

	20
	Ng« DiÖu H­¬ng
	
	
	

	21
	TrÇn ThÞ Thuû
	
	
	

	22
	NguyÒn ThÞ Xu©n
	
	
	

	23
	
	
	
	


Tæng hîp thi ®ua häc kú II
	STT
	Hä vµ tªn
	Tæng ®iÓm
	XÕp thø
	Ghi chó

	1
	Ng« V¨n TrÞ 
	
	
	

	2
	NguyÔn §×nh Phong
	
	
	

	3
	Bïi ThÞ Nh­ Hoa
	
	
	

	4
	Bïi ThÞ S¸ng
	
	
	

	5
	Bïi ThÞ DÞu
	
	
	

	6
	Bïi V©n Anh
	
	
	

	7
	§µo ThÞ Nhµn
	
	
	

	8
	Hµ ThÞ BÝch
	
	
	

	9
	Ph¹m Lan Anh
	
	
	

	10
	TrÞnh ThÞ Lµnh
	
	
	

	11
	Ng« Thu Hµ
	
	
	

	12
	§ç ThÞ L­¬ng
	
	
	

	13
	NguyÔn H¶i §¨ng
	
	
	

	14
	NguyÒn ThÞ Lµn
	
	
	

	15
	NguyÔn ThÞ Thanh
	
	
	

	16
	§ç ThÞ Hoµ
	
	
	

	17
	TrÇn Hång Xu©n
	
	
	

	18
	NguyÔn ThÞ H¶i
	
	
	

	19
	NguyÔn Tr­êng §iÖp
	
	
	

	20
	NguyÔn Thanh HuyÒn
	
	
	

	21
	Ng« DiÖu H­¬ng
	
	
	

	22
	TrÇn ThÞ Thuû
	
	
	

	23
	NguyÒn ThÞ Xu©n
	
	
	


6b.Tæng hîp thi ®ua c¶ n¨m

	STT
	Hä vµ tªn
	Tæng ®iÓm
	XÕp thø
	Ghi chó

	1
	Ng« V¨n TrÞ 
	
	
	

	2
	NguyÔn §×nh Phong
	
	
	

	3
	Bïi ThÞ Nh­ Hoa
	
	
	

	4
	Bïi ThÞ S¸ng
	
	
	

	5
	Bïi ThÞ DÞu
	
	
	

	6
	Bïi V©n Anh
	
	
	

	7
	§µo ThÞ Nhµn
	
	
	

	8
	Hµ ThÞ BÝch
	
	
	

	9
	Ph¹m Lan Anh
	
	
	

	10
	TrÞnh ThÞ Lµnh
	
	
	

	11
	Ng« Thu Hµ
	
	
	

	12
	§ç ThÞ L­¬ng
	
	
	

	13
	NguyÔn H¶i §¨ng
	
	
	

	14
	NguyÒn ThÞ Lµn
	
	
	

	15
	NguyÔn ThÞ Thanh
	
	
	

	16
	§ç ThÞ Hoµ
	
	
	

	17
	TrÇn Hång Xu©n
	
	
	

	18
	NguyÔn ThÞ H¶i
	
	
	

	19
	NguyÔn Tr­êng §iÖp
	
	
	

	20
	NguyÔn Thanh HuyÒn
	
	
	

	21
	Ng« DiÖu H­¬ng
	
	
	

	22
	TrÇn ThÞ Thuû
	
	
	

	23
	NguyÒn ThÞ Xu©n
	
	
	


PHẦN IX

THEO DÕI KÝ GIÁO ÁN GIÁO VIÊN
1. Theo dõi kí giáo án  tuần 
	Stt
	Họ - Tên GV
	Giáo án môn
	Nhận xét
	Ghi chú


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiểm tra hồ sơ giáo viên

	Ngày tháng
	Tên GV
	Nội dung KT
	Nhận xét
	Xếp loại
	Ký tên

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PHẦN X.
PHẦN GHI CÁC CUỘC HỌP CHUYÊN MÔN
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